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NGHIEÂN CÖÙU BOÅ SUNG BOÄT SÖÕA GAÀY VAØ VITAMIN C TRONG 
MOÂI TRÖÔØNG BAÛO QUAÛN DAÏNG LOÛNG TINH DÒCH CHOÙ PHUÙ QUOÁC

Ngô Thành Trung1, Trần Thị Chi2, 
Vũ Hải Yến2, Vũ Thị Loan2, Nguyễn Văn Thanh1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu xác định hàm lượng bột sữa gầy và vitamin C thích hợp bổ 

sung trong môi trường bảo quản dạng lỏng tinh dịch chó Phú Quốc. Loại môi trường bảo quản tinh chó 
được sử dụng là TCF. Các mức hàm lượng thử nghiệm của bột sữa gầy và vitamin C lần lượt là 0; 15; 30; 
60 mg/ml và 0; 10; 20; 30 mg/ml. Nhiệt độ bảo quản tinh là 5oC, bội số pha loãng tinh là 1:5. Hoạt lực tinh 
trùng và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình của tinh bảo quản được đánh giá vào ngày thứ 1, 2 và 3. Tinh của 3 chó 
đực giống Phú Quốc ở độ tuổi từ 15 đến 24 tháng được khai thác 5 ngày một lần, lặp lại 6 lần cho mỗi thí 
nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường TCF+30 mg/ml bột sữa gầy và môi trường TCF+20 mg/
ml vitamin C cho hiệu quả bảo quản tinh chó tốt hơn với hoạt lực tinh trùng trung bình vào ngày thứ 3 bảo 
quản đạt tương ứng 0,52 ± 0,06 và 0,65 ± 0,07 điểm; tỷ lệ tinh trùng kỳ hình trung bình tương ứng là 33,2 
± 0,68% và 17,9 ± 0,37%. Khi bổ sung đồng thời bột sữa gầy và vitamin C với hàm lượng tương ứng là 
15 mg/ml và 20 mg/ml trong môi trường TCF cho hiệu quả bảo quản tinh tốt hơn (0,70 ± 0,05 điểm hoạt 
lực tinh trùng và 14,9 ± 0,63% tỷ lệ tinh trùng kỳ hình vào ngày thứ 3 bảo quản).

Từ khóa: Chó Phú Quốc, tinh dịch, bảo quản tinh dịch dạng lỏng, bột sữa gầy, vitamin C.

 Research on adding skim milk powder and vitamin C in liquid 
preservation extender for Phu Quoc dog semen
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SUMMARY
The study was conducted to access the suitable levels of skim milk powder and vitamin 

C adding in liquid preservation extender for Phu Quoc dog semen. This liquid preservation 
extender name was TCF. The test levels of skim milk powder and vitamin C supplementing 
in TCF  were  0; 15; 30, 60 mg/ml and 0; 10; 20; 30 mg/ml, respectively. The preservation 
temparature for semen was 5oC, the rate of semen dilution was 1:5. The sperm motility and 
abnormality were evaluated on the 1st, 2nd and 3rd day after preservation. The semen samples 
were collected from 3 Phu Quoc male dogs at 15 to 24 months of age, every 5 days for each 
collecting time, in a total of 6 collecting times. The studied results showed that, the semen 
samples preserved in TCF extender + 30 mg/ml skim milk powder and TCF extender + 20 mg/
ml vitamin C have given better preservation effectiveness with the average sperm motility values 
in the day 3rd reached 0.52 ± 0.06 and 0.65 ± 0.07 points, respectively and with the average 
sperm abnormality rate was 33.2 ± 0.68 and 17.9 ± 0.37%, respectively. Adding simultaneously 
skim milk powder (with 15mg/1ml) and vitamin C (with 20mg/1ml) in TCF extender has given 
better preservation effectiveness (0.70 ± 0.05 points of sperm motility values and 14.9 ± 0.63% 
of sperm abnormality rate in the day 3rd of preservation).

Keywords: Phu Quoc dogs, semen, liquid preservation extender, skim milk powder, vitamin C.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phối tinh nhân tạo với nhiều ưu điểm vượt trội: 

đảm bảo được chất lượng tinh tốt trước khi phối giống, 
đáp ứng được yêu cầu vận chuyển tinh đi xa, tăng hiệu 
quả phối tinh với nhiều chó cái cùng được phối giống 
của cùng một cá thể chó đực giống tốt, tránh được 
sự lây lan của một số bệnh truyền nhiễm…Phối tinh 
nhân tạo chó ngày càng được áp dụng phổ biến tại Việt 
Nam, đem lại hiệu quả phối giống và hiệu quả kinh tế 
cao cho các nhà nhân giống. Phối tinh nhân tạo cần sử 
dụng các loại môi trường pha loãng và bảo quản tinh 
trong thời gian sau khi khai thác đến khi được đưa vào 
đường sinh dục của con cái. Có nhiều loại môi trường 
như TCF, BTS, CDE, … với nhiều loại thành phần 
hoá học khác nhau được nhóm lại thành các nhóm 
chính: chất cung cấp năng lượng, chất điện giải, chất 
ổn định pH, chất kháng sinh, chất bảo vệ màng tinh 
trùng, chất chống choáng lạnh, chất chống oxy hoá…
(Zorinkimi và cộng sự, 2017).

Bột sữa gầy (skimed milk) với nhiều thành phần 
tốt được nhiều nhà khoa học khuyến cáo bổ sung vào 
môi trường pha loãng tinh động vật như hàm lượng 
cao của các loại amino acid (34-37% vật chất khô)
có vai trò giúp ổn định màng tế bào tinh trùng, tạo 
độ nhớt cho môi trường, đường lactose (49,5-52%) 
là chất cung cấp năng lượng, lipid (0,6-1,25%), chất 
khoáng như calcium, sắt, magnesium… giúp hỗ trợ 
vận động và khả năng thụ tinh của tinh trùng sau khi 
bảo quản… (Nakagata và cộng sự, 2000, Rota và 
cộng sự, 2001 và Dorado và cộng sự, 2007).

Vitamin C là một trong các chất chống oxy hoá, 
loại bỏ các gốc oxy hoá tự do có hại hình thành trong 
quá trình bảo quản tinh, đặc biệt là trong môi trường 
giàu chất dinh dưỡng (Wittayarat và cộng sự, 2012).

Thí nghiệm này được tiến hành nhằm xác định 
hàm lượng bột sữa gầy và vitamin C thích hợp bổ 
sung vào môi trường TCF để nâng cao chất lượng 
tinh chó bảo quản dạng lỏng ở nhiệt độ 5oC, qua đó 
giúp nâng cao hiệu quả sinh sản và nhân giống chó 
Phú Quốc bằng kỹ thuật phối tinh nhân tạo.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu 

Các mẫu tinh dịch được sử dụng trong nghiên 

cứu này được khai thác từ 3 chó đực giống Phú Quốc 
tuổi từ 15 đến 24 tháng tuổi và nuôi dưỡng theo tiêu 
chuẩn đực giống, mỗi cá thể khai thác tối thiểu 6 lần, 
mỗi lần khai thác cách nhau 5 ngày.

Công thức môi trường TCF (theo Zorinkimi 
và cộng sự, 2017): 2,4 g Tris + 1,3 g acid citric 
+ 1,0 g fructose + 100 mg penicillin + 100 mg 
streptomycin, nước cất đủ 100 ml.

Bột sữa gầy và vitamin C (Sigma).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Tinh chó được khai thác theo phương pháp của 
Rita Payan-Carreira, 2011. Trong đó, tinh được 
khai thác bằng phương pháp massage, thu nhận 
phân đoạn giàu tinh và ủ trong cốc thủy tinh ở 34oC. 
Mỗi thí nghiệm được lặp lại 6 lần, tương ứng với 6 
lần khai thác tinh của mỗi chó đực. 

Môi trường TCF được pha ở nhiệt độ phòng, 
các mức hàm lượng thử nghiệm của bột sữa gầy 
và vitamin C lần lượt là 0; 15; 30 và 60 mg/ml và 
0; 10; 20; 30 mg/ml. Các môi trường thí nghiệm 
được chuẩn độ pH 6,2 ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ 
bảo quản tinh là 5oC, bội số pha loãng tinh là 1 : 
5. Hoạt lực tinh trùng (điểm hoạt lực) và tỷ lệ tinh 
trùng kỳ hình (%) của tinh bảo quản được đánh giá 
vào ngày thứ 1, 2 và 3.

Đánh giá hoạt lực tinh trùng bảo quản: các mẫu 
tinh bảo quản được ủ ở 37oC trong 20 phút, đảo đều 
và nhỏ lên lam kính, xác định tỷ lệ % tinh trùng 
hoạt động dưới kính hiển vi quang học.

Xác định tỷ lệ tinh trùng kỳ hình của tinh bảo 
quản: làm tiêu bản cố định mẫu tinh bảo quản 
trong dung dịch formol citrate 4% và quan sát trên 
kính hiển vi với độ phóng đại 1000 lần, đếm số 
tinh trùng kỳ hình trong tổng số 200 tế bào đã quan 
sát được. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình được tính bằng 
tổng số tinh trùng kỳ hình đếm được chia cho 200 
tổng số tinh trùng được đếm. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá chất lượng tinh chó Phú Quốc 
bảo quản trong môi trường TCF có bổ sung các 
hàm lượng bột sữa gầy khác nhau

Chỉ tiêu hoạt lực tinh trùng và tỷ lệ tinh trùng 
kỳ hình là hai chỉ tiêu quan trọng nhất đối với việc 
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đánh giá chất lượng tinh trùng bảo quản, đánh giá 
khả năng chịu đựng của tinh trùng của động vật 
nói chung và ở chó nói riêng, đồng thời quyết định 
khả năng thụ tinh của liều tinh pha loãng. Kết quả 
đánh giá 2 chỉ tiêu chất lượng này của các mẫu 

tinh bảo quản trong môi trường TCF được bổ sung 
bột sữa gầy với các mức hàm lượng thử nghiệm là 
0; 15; 30 và 60 mg/ml tại thời điểm ngay sau khi 
pha loãng (ngày 0) và ngày thứ nhất, thứ hai và 
thứ ba bảo quản ở 5oC được thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Hoạt lực tinh chó Phú Quốc bảo quản trong môi trường TCF có bổ sung 
các mức hàm lượng bột sữa gầy khác nhau

Đơn vị tính: điểm hoạt lực

Thời gian 

Môi trường 

Chỉ tiêu 
đánh giá

Ngày 0 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE

TCF + 0 mg/ml 
bột sữa gầy

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,65 ± 0,07
a

0,55 ± 0,05
a

0,45 ± 0,07
a

0,31 ± 0,06
a

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 21,2 ± 0,63
a

24,3 ± 0,65
a

29,2 ± 0,81
a

33,7 ± 0,75
ab

TCF + 15 mg/ml 
bột sữa gầy

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,68 ± 0,08
ab

0,61 ± 0,07
a

0,54 ± 0,08
b

0,45 ± 0,08
b

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 20,8 ± 0,54
a

23,9 ± 0,59
a

28,9 ± 0,86
a

34,0 ± 0,63
a

TCF + 30 mg/ml 
bột sữa gầy

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,70 ± 0,07
ab

0,65 ± 0,07
b

0,61 ± 0,09
b

0,52 ± 0,06
b

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 21,3 ± 0,45
a

24,1 ± 0,75
a

28,7 ± 0,63
a

33,2 ± 0,68
b

TCF + 60 mg/ml 
bột sữa gầy

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,75 ± 0,08
b

0,55 ± 0,08
a

0,39 ± 0,07
a

0,28 ± 0,08
a

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 20,9 ± 0,51
a

24,0 ± 0,45
a

29,2 ± 0,82
a

33,9 ± 0,83
ab

Ghi chú: Trên cùng một cột, ở cùng một chỉ tiêu đánh giá, các giá trị có chữ cái bên trên khác 
nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê với P<0,05; SE = Standard Error (sai số chuẩn).

Kết quả cho thấy, hoạt lực tinh trùng được pha 
trong các công thức môi trường đều giảm dần 
theo thời gian bảo quản, trong đó mức độ giảm 
hoạt lực tinh trùng bảo quản ít nhất là trong môi 
trường TCF được bổ sung 30 mg/ml bột sữa gầy, 
ở hàm lượng bột sữa gầy bổ sung là 15 mg/ml có 
mức giảm hoạt lực cao hơn. Ở mức hàm lượng 
60 mg/ml bột sữa gầy, hoạt lực tinh trùng giảm 
mạnh nhất, giảm mạnh hơn so với trong môi 
trường đối chứng (0 mg/ml bột sữa gầy). Điều này 
chứng tỏ, với mức hàm lượng 60 mg/ml, bột sữa 
gầy được bổ sung gây ra áp lực thẩm thấu cao làm 
ảnh hưởng tới hoạt động và chất lượng của tinh 
trùng trong thời gian bảo quản, do trong bột sữa 
gầy có mặt rất nhiều các loại chất tan khác nhau 
như amino acid, đường, các chất điện giải… (theo 
Watson và cộng sự năm 2000, Farstad và cộng sự 
năm 2010, Namula và cộng sự năm 2012, Guo Bo 
Quan và cộng sự năm 2016 và Rahman và cộng 
sự năm 2018). Đây là những chất phân ly trong 
nước tạo ra áp lực thẩm thấu mạnh ở phía ngoài 
màng tế bào tinh trùng. Mặc dù tế bào tinh trùng 

có khả năng chịu đựng một khoảng nhất định của 
áp lực thẩm thấu của môi trường, tuy nhiên, khi 
áp lực thẩm thấu của môi trường quá cao gây mất 
cân bằng điện giải, ảnh hưởng tới hình dạng bình 
thường của tế bào, làm tổn thương cấu trúc và hoạt 
động sinh hóa của tế bào.

Đối với chỉ tiêu tỷ lệ tinh trùng kỳ hình, theo 
thời gian bảo quản, các mẫu tinh bảo quản đều 
có xu hướng tăng lên do cấu trúc của tế bào tinh 
trùng bị biến đổi theo thời gian, nguyên nhân là do 
các sản phẩm trao đổi chất và năng lượng của tinh 
trùng, các chất oxy hóa được hình thành gây ra các 
biến dạng ở phần đầu và thể đỉnh (biến dạng hoặc 
bong mất thể đỉnh), phần cổ (gãy, gập cổ), phần 
đuôi (gẫy đuôi hoặc xoắn, gấp) (theo Almquist và 
cộng sự năm 1954). Các tinh trùng có hình dạng 
bất thường này đều không có khả năng tiến tới 
trứng để thụ tinh. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ 
lệ tinh trùng kỳ hình của các mẫu tinh bảo quản 
trong các môi trường có bổ sung các mức hàm 
lượng bột sữa gầy khác nhau ở cùng một ngày bảo 
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quản không có sự sai khác rõ rệt. Mức tăng tỷ lệ 
tinh trùng kỳ hình trung bình từ trên 20% vào ngày 
đầu tiên khai thác và pha loãng, bảo quản, lên trên 
30% vào ngày thứ 3 bảo quản. Mức độ này phù 
hợp với các nghiên cứu của Nakagata và cộng sự, 
2000, Rota và cộng sự, 2001 và Dorado và cộng 
sự, 2007, Zorinkimi và cộng sự, 2017 và có thể 
chấp nhận để sử dụng các mẫu tinh trong nghiên 
cứu này trong phối tinh nhân tạo nếu hoạt lực đạt 
trên 60% (khoảng 0,5 đến 0, 7 điểm hoạt lực tinh 
trùng trở lên).

Như vậy, có thể kết luận mức hàm lượng 30 
mg/ml của bột sữa gầy là mức thích hợp để bổ 
sung vào môi trường bảo quản lỏng tinh chó 
(môi trường TCF) cho hiệu quả bảo quản tinh 
tốt, tốt hơn so với môi trường không bổ sung 
bột sữa gầy.

3.2. Đánh giá chất lượng tinh chó bảo quản 
trong môi trường TCF có bổ sung vitamin C

Một số ít các nghiên cứu về việc bổ sung 
vitamin C trong môi trường bảo quản tinh chó 
(Balla và cộng sự, 2001) và một số nghiên cứu 
của các nhà khoa học khác khi tiến hành trên 
các loài động vật khác đã chỉ ra rằng, việc bổ 
sung vitamin C trong quá trình pha loãng và 
bảo quản tinh trùng cho những tác dụng rất 
đáng mong đợi. Với bản chất là một chất chống 
oxi-hóa giúp loại bỏ những gốc tự do trong quá 
trình hoạt động của tinh trùng gây ra trong môi 
trường bảo quản, từ đó có tác động tới khả 
năng hoạt động của tinh trùng. Nghiên cứu của 
Jabbar và cộng sự (2015) về ảnh hưởng của 
nồng độ acid ascorbic khác nhau đến chất lượng 
tinh dịch và khả năng nở của gà bản địa. Tinh 
của 20 gà trống Aseel được bảo quản trong môi 
trường Ringer bổ sung nồng độ acid ascorbic 
với hàm lượng 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5% 
w/v bảo quản ở 4oC và theo dõi trong 0, 6, 12, 
24 giờ. Việc bảo vệ acid ascorbic chống lại 
stress oxy hóa đã được chứng minh trong vòng 
6 giờ nhờ cải thiện khả năng vận động của tinh 
dịch (69% trong 1% axit ascorbic so với 63% 
trong mẫu đối chứng (p <0,05)). Tương tự, đối 
với tỷ lệ sống của tinh trùng, sự khác biệt trở 
nên rõ ràng trong vòng 6 giờ (80% cho 0,75, 
1, 1,25% so với 72% đối với môi trường đối 

chứng (P <0,05). Sau 24 giờ, các mẫu trong 
mỗi trường có nồng độ 1% acid ascorbic càng 
có sự khác biệt rõ ràng và tốt hơn về hoạt lực, 
tỷ lệ sống và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình. Và nghiên 
cứu của Daramola (2015) với đề tài bảo quản 
lạnh tinh trùng dê trong môi trường Tris-egg 
yolk có bổ sung vitamin C, đã đưa ra kết luận 
rằng vitamin C có ảnh hưởng tích cực đến chất 
lượng tinh trùng bảo quản, làm tăng hoạt lực 
cũng như giảm tỷ lệ tinh trùng kỳ hình của tinh 
dịch. Tinh dịch thu được pha loãng với tỷ lệ 
bổ sung 0, 2, 4, 6 mM vitamin C và bảo quản 
đông lạnh sau 30 ngày rồi đánh giá về đặc tính 
chất lượng tinh trùng. Kết quả cho thấy rằng, 
việc bổ sung 8mM vitamin C cho hoạt lực tinh 
trùng cao hơn, và lượng bạch cầu đã giảm rõ 
rệt so với các mẫu tinh trong môi trường đối 
chứng khác. 

Trong nghiên cứu này, kết quả đánh giá hoạt 
lực tinh trùng và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình của tinh 
trùng chó với mức hàm lượng bổ sung của vitamin 
C khác nhau theo thời gian bảo quản được thể hiện 
trong bảng 2. 

Kết quả cho thấy, hoạt lực tinh trùng trong các 
mẫu tinh được bảo quản trong các môi trường có bổ 
sung các mức hàm lượng vitamin C khác nhau đều 
cho kết quả cao hơn so với các mẫu đối chứng ở tất 
cả các mốc thời gian bảo quản. Trong đó, với mức 
hàm lượng 20 mg/ml của vitamin  cho kết quả cao 
nhất, ở ngày thứ ba bảo quản, hoạt lực vẫn đạt 0,65 
± 0,07 điểm so với 0,74 ± 0,08 điểm ở ngày đầu tiên 
lấy tinh. Ở mức hàm lượng cao hơn (30 mg/ml), 
hoạt lực thấp hơn so với mức 20 mg/ml, có lẽ do với 
mức hàm lượng cao hơn, độ pH môi trường giảm 
thấp (xuống khoảng độ pH 5) dẫn tới phải bổ sung 
một lượng NaOH để chuẩn độ pH lên 6,2, là độ pH 
thích hợp cho tinh trùng chó, điều này làm tăng áp 
lực thẩm thấu, ảnh hưởng tới sức sống và độ ổn 
định cấu trúc của tinh trùng. Kết quả đánh giá tỷ lệ 
tinh trùng kỳ hình cho thấy, vitamin C có tác dụng 
rõ rệt giúp bảo vệ cấu trúc tế bào tinh trùng, với tỷ 
lệ tinh trùng kỳ hình tuy có tăng theo thời gian bảo 
quản nhưng mức độ tăng thấp hơn rất nhiều so với 
đối chứng. Trong đó, ở mức hàm lượng 20 mg/ml 
của vitamin C trong môi trường TCF ở ngày thứ ba 
bảo quản đạt thấp nhất (17,9 ± 0,37%). Kết quả này 
rất phù hợp với các công bố của các tác giả nói trên.
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3.3. Đánh giá chất lượng tinh chó bảo quản 
trong môi trường TCF có bổ sung bột sữa gầy 
và vitamin C

Trong thí nghiệm này, mức hàm lượng vitamin 
C được sử dụng bổ sung trong môi trường TCF là 

20 mg/ml, kết hợp thử nghiệm với các mức hàm 
lượng của bột sữa gầy là 0; 15; 30 và 60 mg/ml. 
Kết quả đánh giá chỉ tiêu hoạt lực tinh trùng và tỷ 
lệ tinh trùng kỳ hình của các mẫu tinh chó theo 
thời gian bảo quản của thí nghiệm này được thể 
hiện trong bảng 3. 

Bảng 2. Hoạt lực tinh chó bảo quản trong môi trường có vitamin C
                                                                                                        Đơn vị tính: điểm hoạt lực

Thời gian 

Môi trường 

Chỉ tiêu 
đánh giá

Ngày 0 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE

TCF + 0 mg/ml 
vitamin C

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,75 ± 0,07
a

0,63 ± 0,08
a

0,58 ± 0,06
a

0,45 ± 0,07
a

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 16,7 ± 0,55
a

17,3 ± 0,72
a

19,2 ± 0,85
a

21,1 ± 0,81
a

TCF + 10 mg/ml 
vitamin C

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,76 ± 0,07
a

0,72 ± 0,06
b

0,64 ± 0,07
ab

0,56 ± 0,07
b

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 16,5 ± 0,58
a

17,0 ± 0,58
a

17,8 ± 0,55
b

18,7 ± 0,61
b

TCF + 20 mg/ml 
vitamin C

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,74 ± 0,08
a

0,73 ± 0,09
b

0,70 ± 0,07
b

0,65 ± 0,07
c

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 16,6 ± 0,63
a

16,9 ± 0,42
a

17,2 ± 0,53
c

17,9 ± 0,37
c

TCF + 30 mg/ml 
vitamin C

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,76 ± 0,08
a

0,68 ± 0,08
ab

0,61 ± 0,09
a

0,49 ± 0,10
ab

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 16,5 ± 0,81
a

17,3 ± 0,80
a

17,9 ± 0,61
b

18,3 ± 0,62
bc

Ghi chú: Trên cùng một cột, ở cùng một chỉ tiêu đánh giá, các giá trị có chữ cái bên trên khác 
nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê với P<0,05; SE = Standard Error (sai số chuẩn).

Kết quả cho thấy với mức hàm lượng cao của 
bột sữa gầy kết hợp với vitamin C với hàm lượng 

20 mg/ml đều cho kết quả hoạt lực tinh trùng các 
mẫu tinh rất kém và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình rất 

Bảng 3. Hoạt lực tinh chó bảo quản trong môi trường có bột sữa gầy và vitamin C
Đơn vị tính: điểm hoạt lực

Thời gian 

Môi trường 

Chỉ tiêu 
đánh giá

Ngày 0 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE

TCF
Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,85 ± 0,07

a
0,82 ± 0,08

a
0,70 ± 0,08

a
0,61 ± 0,07

a

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 12,1 ± 0,51
a

13,2 ± 0,37
a

15,1 ± 0,39
a

16,3 ± 0,48
a

TCF + 15 mg/ml 
bột sữa gầy + 20 
mg/ml vitamin C

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,84 ± 0,07
a

0,86 ± 0,05
b

0,81 ± 0,06
b

0,75 ± 0,08
b

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 12,2 ± 0,37
a

12,8 ± 0,50
b

14,5 ± 0,51
b

15,0 ± 0,59
b

TCF + 30 mg/ml 
bột sữa gầy + 20 
mg/ml vitamin C

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,64 ± 0,06
b

0,43 ± 0,04
c

0,19 ± 0,03
c

0,0 ± 0,00
c

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 13,1 ± 0,23
b

19,6 ± 0,13
c

25,1 ± 0,82
b

30,5 ± 0,38
c

TCF + 60 mg/ml 
bột sữa gầy + 20 
mg/ml vitamin C

Hoạt lực tinh trùng (điểm) 0,32 ± 0,28
c

0,12 ± 0,02
d

0,0 ± 0,00
d

0,0 ± 0,00
c

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) 12,8 ± 0,17
ab

21,3 ± 0,36
d

26,4 ± 0,67
b

33,1 ± 0,64
d

Ghi chú: Trên cùng một cột, ở cùng một chỉ tiêu đánh giá, các giá trị có chữ cái bên trên khác 
nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê với P<0,05; SE = Standard Error (sai số chuẩn).
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cao. Đây là kết quả ảnh hưởng của áp lực thẩm 
thấu quá cao đến sức sống và hình dạng của tế bào 
tinh trùng. Có thể kết luận, nên bổ sung vào môi 
trường TCF kết hợp giữa hàm lượng vitamin C 
là 20 mg/ml với bột sữa gầy với mức hàm lượng 
15 mg/ml để thu được hiệu quả bảo quản tinh chó 
dạng lỏng ở nhiệt độ 5oC cao hơn, góp phần nâng 
cao hiệu quả sử dụng tinh chó áp dụng trong quy 
trình nhân giống bằng phối tinh nhân tạo.

IV. KẾT LUẬN
Hàm lượng bột sữa gầy thích hợp bổ sung 

trong môi trường TCF bảo quản tinh chó dạng 
lỏng ở 5oC là 30 mg/ml.

 Hàm lượng vitamin C thích hợp bổ sung trong 
môi trường TCF bảo quản tinh chó dạng lỏng ở 
5oC là 20 mg/ml.

Môi trường TCF bảo quản tinh chó dạng lỏng 
ở 5oC có bổ sung đồng thời bột sữa gầy và vitamin 
C với hàm lượng lần lượt là 15 mg/ml và 20 mg/
ml cho hiệu quả bảo quản tốt nhất.
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NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN ÑEÁN CHU KYØ LEÂN GIOÁNG 
VAØ CAÙCH XAÙC ÑÒNH THÔØI ÑIEÅM RUÏNG TRÖÙNG

Trịnh Thị Cẩm Vân
Phòng khám Thú y Chợ Lớn

Đặc điểm sinh sản của loài chó khác hẳn 
với các loài động vật có vú khác về tuổi thành 
thục, chu kỳ động dục, hành vi động dục và 
giao phối… đã góp phần tác động không nhỏ 
đến việc chọn lọc, nhân giống và lai tạo giống 
chó. Sự thành công của việc nhân giống chọn 
lọc phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ chó đực lẫn 
chó cái, bao gồm các yếu tố về di truyền, thể 
chất, phương thức nuôi dưỡng, bệnh tật bẩm 
sinh hoặc mắc phải, yếu tố nội tiết, phương thức 
phối giống (tự nhiên hay nhân tạo), thời điểm 
phối giống …

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 
ĐẾN CHU KỲ LÊN GIỐNG CỦA 
CHÓ CÁI 

Một chu kỳ động dục bình thường trên chó 
cái gồm 4 pha: trước động dục (proestrous) kéo 
dài khoảng 9 ngày, giai đoạn động dục (estrous) 
kéo dài khoảng 7 ngày, giai đoạn sau động dục 
(diestrous) kéo dài khoảng 60 ngày, giai đoạn 
nghỉ ngơi (anestrous) kéo dài khoảng 5 tháng và 
tiếp tục đi vào chu kỳ tiếp theo. 

Các dấu hiệu và hành vi của chó cái trong 
giai đoạn động dục tiến triển như sau : 

Âm hộ sưng phồng, màu hơi hồng

Máu chảy từ âm hộ từ đỏ sậm – hồng – nhạt 
dần 

Chó cái liếm âm hộ liên tục

Có những hành vi lạ như dễ kích động, sủa, 
hung hãn , đôi lúc có vẻ như muốn tấn công đối 

tượng trước mặt

Có những hành vi gợi tình đối với chó đực 
như nhảy chồm, ve vãn

Đuôi chó cái chuyển qua một phía biểu lộ tư 
thế sẵn sàng giao tình

Chu kỳ lên giống của chó cái chịu sự điều 
hoà bởi kích thích tố estrogen và progesterone 
do buồng trứng tiết ra dưới sự kiểm soát của 
kích thích tố tuyến não thuỳ FSH (Follicle 
stimulating hormone) và LH (Luteum hormone) 
và dưới tác động của kích thích tố phân tiết từ 
vùng dưới đồi GnRH (Gonadotropin – releasing 
hormone).

Do vậy, những bất thường có liên quan đến 
các yếu tố nội tiết, di truyền, bệnh tật… đều ảnh 
hưởng trực tiếp đến chu kỳ lên giống của chó 
cái.

1.1. Yếu tố nội tiết 

Cường androgen (hyperandrogenism) 

- Nhiễm trùng âm đạo (vaginitis)

- Chu kỳ động dục bất thường

- Giai đoạn nghỉ ngơi trong chu kỳ động dục 
của chó cái kéo dài gây ra hiện tượng không có 
dấu hiệu động dục (lack of heat)

- Hiện tượng nam hoá trên chó cái 
(virilization)

- Phì đại âm vật

- Tính dục bất thường




